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Soạn bài Test yourself  4 Lớp 7 đầy đủ, dễ hiểu và hay nhất được chúng tôi giới thiệu nhằm giúp các em học sinh chủ động đọc hiểu và chuẩn bị tốt bài học trước khi đến lớp.
Giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Test yourself  4 mới
1.Find the word which is pronounced differently in the part underlined. 

(Tìm những từ có phần phát âm khác với những từ còn lại ở phần gạch chân.)

	1.C
	2.D
	3.A
	4.B
	5.A


2. Choose the best answer A, B, C, or D to complete the sentences. 

(Chọn trả lời đúng nhất A, B, C hay D để hoàn thành những câu sau.)

	1.A
	2.C
	3.C
	4.A
	5.D

	6.B
	7.D
	8.B
	9.A
	10.D


Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi thường đi học bằng xe đạp cách đây 2 năm, bây giờ tôi đi bộ đến trường.

2. Cha tôi thường đi làm bằng xe máy. Bây giờ ông đi xe đạp.

3. Mặc dù bộ phim có chút đáng sợ, tôi thật sự thích nó.

4. Mặc dù nội dung ngớ ngẩn, nhưng vẫn có nhiều người thích bộ phim.

5. Bộ phim đã không nhận được đánh giá tốt từ các nhà phê bình. Tuy nhiên mọi người đã thích nó.

6. Chúng tôi sẽ đi nghỉ mát với vài bạn của chúng tôi.

7. Một người bạn sẽ đến ở với chúng tôi tháng tới.

8. Tối nay chúng ta sẽ làm gì? - Chúng ta có thể đến rạp chiếu phim.

9. Lái xe bất cẩn sẽ gây tai nạn trên đường.

10. Năng lượng hạt nhân được thay thế trong tương lai.

3. Choose the underlined part (marked A, B, C, or D) that contains an error. 

(Chọn phần gạch dưới (A, B, C hay D) có chứa lỗi sai.)

	1.C
	2.A
	3.B
	4.D
	5.C


Chữa lỗi sai:

1. city → cities

2. traditional → traditionally

3. contributing → contribute

4. their first voyage → its first voyage

5. rich → richest

Hướng dẫn dịch:

1. Vấn đề giao thông phổ biến nhất ở những thành phố trên thế giới là kẹt xe.

2. Lễ Tạ ơn được tổ chức theo truyền thống với một bữa ăn giữa gia đình và bạn bè.

3. Những người trong làng tình nguyện đóng góp tiền và những vật dụng khác dể tổ chức lễ hội này.

4. Bộ phim nói về vụ chìm tàu của tàu Titanic trong chuyến hành trình đầu tiên của nó.

5. Tom Hanks là một trong những diễn viên nổi tiếng và giàu nhất ở Hollywood.

4. Fill each blank in the passage with a word from the box. 

(Điền vào chỗ trống trong đoạn văn với một từ đã cho.)

	1. cakes
	2. carrying
	3. shapes
	4. tells
	5. who

	6. plot
	7. around
	8. to
	9. fifteenth
	10. celebrate


Hướng dẫn dịch:

Trong số các lễ hội kỷ niệm của Trung Quốc có lễ hội bánh Trung thu, còn được gọi là lễ hội Trung thu. Số lượng lớn bánh được tiêu thụ trong ngày này và trẻ em thích mang lồng đèn giấy đầy màu sắc, những chiếc lồng đèn giấy đủ hình dạng như cá, thỏ và bướm.

Có rất nhiều cầu chuyện về nguồn gốc lễ hội này. Một câu chuyện phổ biến kể về công chúa mặt trăng, người đã liều mạng sống một mình để chống lại sự cai trị của người chồng độc ác của mình. Một phiên bản khác kể về nhà cai trị độc ác của một tỉnh phía nam Trung Quốc. Để vượt được ra ngoài, thông điệp được đặt trong bánh tròn nhỏ và phân phát cho người dân. Ngày của cuộc nổi dậy là ngày trăng rằm thứ tám và hàng năm mọi người ăn mừng.

5. Read the passage and tick true (T) or false (F) to the statements. Number 1 has been done as an example. 

(Đọc đoạn văn sau và tích vào cột (T) nếu đúng và cột (F) nếu sai. Câu số 1 là ví dụ.)

	1. T
	2. T
	3. F
	4. F
	5. T
	6. F


Hướng dẫn dịch:

John Travolta sinh năm 1945 ở New Jersey. Anh ấy trẻ nhất trong sáu đứa trẻ. Năm 1975 anh ấy chơi trong một chương trình gọi là Chào mừng sự trở lại của Kotter. Chương trình đã rất được phổ biến và Travolra trở nên nổi tiếng. Sau đó anh bắt đầu đóng phim và thành công trong nhiều bộ phim hành động... Khán giả thích diễn xuất và nhảy múa của anh ấy.

Vào năm 1977, điều bất ngờ đã xảy ra. Mẹ của anh mất. Travolta đã nói đó là thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời anh. Anh đã thực hiện một số bộ phim không thành công, và nghĩ đến việc từ bỏ là nghề diễn viên. Anh đã là một phi công và có nhiều máy bay, vì vậy anh nghĩ đến việc trở thành một phi công toàn thời gian.

Nhưng khi đó, anh đang làm việc cho một bộ phim có tên những chuyên gia vào năm 1987, anh đã gặp Kelly Preston và họ yêu nhau. Họ đã cưới nhau và có một đứa con. Ho có 4 cái nhà ở Califomia, Florida, Maine và Hawaii.

Vào giữa những năm 90, may mắn của John Travolta với tư cách là một diễn viên có những thay đổi tốt hơn. Anh đã làm một vài bộ phim nổi tiếng. Lần thứ hai trong sự nghiệp của mình, anh đã thành công trở lại.

1. Travolta trở nên nổi tiếng khi anh chơi trong một chương trình ti vi mang tên Chào mừng sự trở lại của Kotter.

2. Cả việc diễn xuất lẫn vũ công đã trở nên thành công.

3. Tất cả các bộ phim của ông đã thành công.

4. Anh làm việc như một phi công toàn thời gian.

5. John và Kelly đã gặp và yêu nhau năm 1987.

6. Họ có 4 máy bay và 3 ngôi nhà.

6. Decide which answer (A, B, C, or D) best fits each space. 

(Quyết định câu trả lời nào (A, B, C hoặc D) phù hợp nhất cho mỗi khoảng trống.)

	1.A
	2.B
	3.C
	4.D
	5.B

	6.C
	7.D
	8.B
	9.A
	10.B


Hướng dẫn dịch:

Dân số thế giới đã vượt qua mức 5 tỉ trong năm 1987 và nó đang tăng khoảng 1,7% mỗi năm. Với tỷ lệ tăng này, số người dân trên thế giới sẽ tăng gấp đôi sau mỗi 41 năm. Sự gia tăng nhanh chóng này được gọi là sự bùng nổ dân số. Không ai biết Trái đất có thể chịu đựng được bao nhiêu người. Nhiều nhà khoa học tin rằng thế giới sẽ sớm trở nên quá đông dân, có nghĩa là sẽ có nhiều người hơn mức Trái đất có thể chịu đựng.

Khi quá nhiều người sống trong một nơi nhỏ, cuộc sống có thể trở nên rất khó khăn và không thoải mái. Ở vài nơi, có quá nhiều người đến nỗi mà không đủ thức ăn hoặc nhà cửa cho mọi người. Nhiều gia đình chuyển đến những thành phố khác, hy vọng tìm được công việc và nhà ở. Vì vậy càng nhiều nhà cần được xây dựng. Thành phố càng mở rộng hơn và trải rộng ra những khu đất trồng trọt. Khi dân số thế giới tăng, thì càng ít đất cho nông nghiệp để cung cấp thức ăn cho tất cả mọi người.

7. Write questions for the underlined parts. 

(Viết câu hỏi cho những phần được gạch dưới.)

1. Where did your mum use to live when she was a girl?

2. What did we use to play when we were small?

3. How much money did they spend on the fìhn?

4. What kind of film is Titanic?

5. When did you go to the Flower Festival in Dalat?

6. Who bought this T-shirt for you?

7. Why did you enjoy the film?

8. How far is it from your house to your school?

9. How long does it take to get to the school?

10. Why do your friends save money?

Hướng dẫn dịch:

1. Mẹ bạn từng sống ở đâu khi còn là một cô gái?

2. Chúng ta từng chơi gì khi chúng ta còn nhỏ?

3. Họ đã tiêu bao nhiêu tiền cho bộ phim đó?

4. Titanic là loại phim gì?

5. Bạn đã đi đến Lễ hội Hoa ở Đà Lạt khi nào?

6. Ai đã mua áo thun này cho bạn?

7. Tại sao bạn thích phim này?

8. Từ nhà bạn đến trường bao xa?

9. Mất bao lâu để đi đến trường?

10. Tại sao bạn bè bạn lại tiết kiệm tiền?

8. Write a short passage about one of the festivals you know. You can use the ideas provided. 
(Viết một đoạn văn ngắn về một lễ hội mà bạn biết. Bạn có thể sử dụng những ý tưởng được cho sẵn bên dưới.)

Thanksgiving is an American holiday. It falls on the third Thursday in November. That means it comes on different days in different years, just like the Vietnamese New Year. How it was started is not clear but this day is a time for American families to get together. People usually eat turkeys, smashes potatoes and pumpkin pies. This is initially celebrated in America then in Canada. It is not celebrated in Vietnam. But I like it a lot, because I see on TV how happy people are when they get together and eat Thanksgiving food. So I think it must be a good holiday.

Hướng dẫn dịch:

Lễ Tạ ơn là một kỳ nghỉ lễ của Mỹ. Nó rơi vào thứ Năm tuần thứ ba trong tháng 11. Điều đó có nghĩa là nó đến vào những ngày khác nhau trong mỗi năm khác nhau, giống như Năm Mới của người Việt Nam. Nó bắt đầu như thế nào thì không ai rõ nhưng ngày này là một thời gian cho các gia đình người Mỹ quây quần bên nhau. Người ta thường ăn gà tây, khoai tây nghiền và bánh bí ngô. Ban đầu nó được tổ chức ở Mỹ, sau đó ở Canada. Nó không được tổ chức ở Việt Nam. Nhưng tôi rất thích nó vì tôi thấy trên TV mọi người vui vẻ làm sao khi họ quây quần bên nhau và ăn thức ăn ngày lễ Phục sinh. Vì vậy tôi nghĩ nó chắc là một kỳ nghỉ lễ tuyệt vời.
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